DANH SÁCH

Danh sách Giấy chứng nhận đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy của doanh nghiệp sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy 

(Tính đến ngày 15/8/2014)
I. Hủy bỏ

	STT
	Loại mũ
	Kiểu
	Nhãn hiệu 
	Số GCN
	Mã số
	Ngày hủy bỏ
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	1. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 333
	Sitaco
	0744
	0744 13-00
	10/7/

2014
	Công ty 

TNHH SX Sĩ Tâm
	176 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM
	Hủy do không có hoạt động sản xuất

	
	2. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 668 (F1)
	SJC
	0744
	0744 13-02
	
	
	
	

	
	3. Mũ che nửa đầu, có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 868 KD
	Sitaco
	0744
	0744 13-04
	
	
	
	

	
	4. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 888
	Sĩ Tâm
	0744
	0744 13-06
	
	
	
	

	
	5. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 907
	SJC
	0744
	0744 13-07
	
	
	
	

	
	6. Mũ che nửa đầu, có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 907 KN
	SJC
	0744
	0744 13-08
	
	
	
	

	
	7. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 916
	Sĩ Tâm
	0744
	0744 13-10
	
	
	
	

	
	8. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 969
	Sĩ Tâm
	0744
	0744 13-11
	
	
	
	

	
	9. Mũ che nửa đầu, có kính chắn gió; Cỡ lớn
	ST 969KN
	Sĩ Tâm
	0744
	0744 13-12
	
	
	
	

	2
	1. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6H
	
	0757
	0757-14-00.01
	18/7/

2014
	Công ty TNHH SX Thương mại dịch vụ Đại Phong
	2B60 ấp 2, đường tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP HCM
	Hủy do Công ty đã đổi tên thành Công ty TNHH SX MBH Nghĩa Phát

	
	2. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6A
	
	0757
	07457-14-00.02
	
	
	
	

	
	3. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6M
	
	0757
	0757- 14-00.03
	
	
	
	

	
	4. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6C
	
	0757
	0757- 14-00.04
	
	
	
	

	
	5. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP13
	
	0757
	0757-14-00.05
	
	
	
	

	
	6. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6F
	
	0757
	0757-14-00.06
	
	
	
	

	
	7. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NB6B
	
	0757
	0757-14-00.07
	
	
	
	

	
	8. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6T
	
	0757
	0757-14-00.08
	
	
	
	

	
	9. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6D
	
	0757
	0757-14-00.09
	
	
	
	

	
	10. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP6G
	
	0757
	0757-14-00.10
	
	
	
	

	
	11. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP11
	
	0757
	0757-14-00.11
	
	
	
	

	
	12. Mũ che nửa đầu, có hoặc không có kính chắn gió; Cỡ lớn
	NP12
	
	0757
	0757-14-00.12
	
	
	
	

	
	13. Mũ che cả đầu và tai, có hoặc không có kính chắn gió, cỡ lớn
	NP1
	
	0757
	0757-14-00.13
	
	
	
	


II. Thu hẹp

	STT
	Loại mũ
	Kiểu
	Nhãn hiệu 
	Số GCN
	Mã số
	Ngày thu hẹp
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	
	BK4 BK6

BK15, BK18, BK24, BK3, BK5, BK14, BK25
	BKTEC;

BKPRO
	106/QĐ-KT1
	0141; 0141(a); 0141(b); 0141(c).
	16/7/

2014
	Công ty CP Khoa học và Công nghệ BKTEC
	BK4 BK6

BK15, BK18, BK24, BK3, BK5, BK14, BK25
	Là loại MBH đã ngừng sản xuất kể từ ngày có QĐ thu hẹp. 

	2
	
	Model D20K
	DULEX
	117/QĐ-KT1
	0160
	16/7/

2014
	Công ty CP Á Long
	Cụm Công Nghiệp Minh Khai, Lô A2 CN8; Từ Liêm, Tp Hà Nội
	


III. Đình chỉ 
	STT
	Loại mũ
	Kiểu
	Nhãn hiệu 
	Số GCN
	Mã số
	Ngày đình chỉ
	Thời hạn đình chỉ
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	1. Mũ che nửa đầu, không kính chắn gió; Cỡ lớn
	A-01


	Demen Fashion
	0011
	0011 13-04.01
	08/7/

2014
	27/9/

2014
	Công ty TNHH Tràng An V.E.M
	27 Đất Thánh, phường 6, Tân Bình, TP HCM
	- Tạm thời ngừng hiệu lực kể từ ngày có QĐ đình chỉ đến hết thời hạn đình chỉ đối với các loại mũ này.

	
	2. Mũ che nửa đầu, không kính chắn gió; Cỡ lớn
	A-04
	Demen Fashion
	0011
	0011 13-04.02
	
	
	
	
	

	2
	1. Mũ che nửa đầu không có kính chắn gió, cỡ lớn 
	H5
	
	0790
	0790 13-03
	25/7/

2014
	21/10/2014
	Công ty TNHH MTV sx Thương mại dịch vụ xây dựng Đông Hà
	285/101/23 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, TP HCM
	

	
	2. Mũ che nửa đầu có kính chắn gió, cỡ lớn
	H10
	
	0790
	0790 13- 08
	
	
	
	
	

	
	3. Mũ che nửa đầu không có kính chắn gió, cỡ lớn
	H8
	
	0790
	0790 13- 06
	
	
	
	
	

	
	4. Mũ che nửa đầu không có kính chắn gió, cỡ lớn
	H9
	
	0790
	0790 13- 07
	
	
	
	
	

	
	5. Mũ che nửa đầu có kính chắn gió, cỡ lớn
	H3
	
	0790
	0790 13- 01
	
	
	
	
	

	
	6. Mũ che nửa đầu có kính chắn gió, cỡ lớn
	H6
	
	0790
	0790 13- 04
	
	
	
	
	

	
	7. Mũ che nửa đầu có kính chắn gió, cỡ lớn
	H2
	
	0790
	0790 13- 00
	
	
	
	
	

	
	8. Mũ che nửa đầu không có kính chắn gió, cỡ lớn
	H4
	
	0790
	0790 13- 02
	
	
	
	
	

	
	9. Mũ che nửa đầu không có kính chắn gió, cỡ lớn
	H7
	
	0790
	0790 13- 05
	
	
	
	
	

	3
	3.1. Mũ che cả đầu, tai và hàm; có kính chắn gió, cỡ lớn.
	SL 126
	
	0666
	0666-13-00.01
	12/8/
2014
	06/11/

2014
	Hợp tác xã Song Long
	Trụ sở Ngõ 64, phố Sài Đồng, K10 sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

Hà Nội
	

	
	3.2. Mũ che cả đầu, tai và hàm; có kính chắn gió, cỡ lớn.
	SL 135
	
	0666
	0666-13-00.02
	
	
	
	
	

	
	3.3. Mũ che cả đầu và tai; có kính chắn gió, cỡ lớn
	M1 HEL-METS 
	
	0666
	0666-13-00.03
	
	
	
	
	

	
	3.4. Mũ che cả đầu và tai; có kính chắn gió, cỡ lớn
	SL 469
	
	0666
	0666-13-00.04
	
	
	
	
	

	
	3.5. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió, cỡ lớn
	SL 216
	
	0666
	0666-13-00.05
	
	
	
	
	

	
	3.6. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió, cỡ lớn
	SL 223
	
	0666
	0666-13-00.06
	
	
	
	
	

	
	3.7. Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió, cỡ trung
	SL 036
	
	0666
	0666-13-00.07
	
	
	
	
	


IV. Gia hạn đình chỉ
	STT
	Loại mũ
	Kiểu
	Nhãn hiệu 
	Số GCN
	Mã số
	Thời hạn gia hạn đình chỉ
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ

	1
	1. Mũ che nửa đầu có kính chắn gió, cỡ lớn 
	ST 333 KN
	Sitaco
	0744
	0744 13-01
	Từ

10/7/2014 đến 

10/8/2014
	Công ty TNHH sản xuất Sĩ Tâm
	176 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp HCM

	
	2. Mũ che nửa đầu không có kính chắn gió, cỡ lớn
	ST 868
	Sitaco
	0744
	0744 13-03
	
	
	

	
	3. Mũ che nửa đầu, có kính chắn gió, cỡ lớn
	ST 868 KN
	Sitaco
	0744
	0744 13-05
	
	
	

	
	4. Mũ che nửa đầu có kính chắn gió, cỡ lớn
	ST 909 KN
	SJC
	0744
	0790 13- 09
	
	
	

	
	5. Mũ che nửa đầu và tai, có kính chắn gió, cỡ lớn
	ST 902 K
	Sitaco
	0744
	0744 13- 13
	
	
	

	
	6. Mũ che nửa đầu không kính chắn gió, cỡ lớn
	ST 909
	Sitaco
	0744
	0744 13- 14
	
	
	


